	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /       /QĐ-TTg
	                                     Hà Nội, ngày    tháng   năm    


QUYẾT ĐỊNH
Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Điều 2. Hồ sơ đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ

1. Đơn xin đề nghị xác nhận (theo mẫu số 01).


2. Thuyết minh về hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc đổi mới công nghệ.


3. Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác (bản sao có chứng thực) và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

4. Cam kết về việc sử dụng hàng hóa đúng mục đích phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ.

5. Ngoài các tài liệu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ sau (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ; văn bản chứng nhận hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về an toàn và môi trường.

Điều 3. Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ

1. Tổ chức, cá nhân lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc về bộ chủ quản dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ (trong trường hợp có bộ chủ quản).

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân (theo mẫu số 02) trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ; trường hợp từ chối xác nhận phải nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trường hợp tổ chức Hội đồng để thẩm tra hồ sơ thì kinh phí tổ chức Hội đồng được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước.


Điều 4. Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ


1. Tổ chức, cá nhân lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân (theo mẫu số 02) trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ; trường hợp từ chối xác nhận phải nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Điều 5. Hồ sơ đề nghị xác nhận phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
1. Đơn xin đề nghị xác nhận (theo mẫu số 03).

2. Thuyết minh về dây chuyền công nghệ hoặc tài liệu thuộc hồ sơ dự án đầu tư trong đó có nội dung giải trình về công nghệ; danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu trong đó có phương tiện vận tải chuyên dùng; giải trình về chức năng của phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ đáp ứng tiêu chí theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
3. Tài liệu kỹ thuật của phương tiện vận tải chuyên dùng, thể hiện rõ tên phương tiện, năm sản xuất, tính năng kỹ thuật, tình trạng phương tiện (mới hay đã qua sử dụng), công suất, chức năng và ảnh chụp phương tiện vận tải chuyên dùng. Trường hợp là phương tiện vận tải đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp là phương tiện vận tải đã được cải tạo, hoán cải lưu thông trên đường, phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành.

4. Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác (bản sao có chứng thực) và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
5. Cam kết về việc sử dụng phương tiện vận tải đúng mục đích phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

6. Ngoài các tài liệu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ sau (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ; văn bản chứng nhận phương tiện vận tải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về an toàn và môi trường.

Điều 6. Trình tự, thủ tục xác nhận phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

1. Tổ chức, cá nhân lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quyết định này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân (theo mẫu số 04); trường hợp từ chối xác nhận phải nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trường hợp tổ chức Hội đồng để thẩm tra hồ sơ thì kinh phí tổ chức Hội đồng được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước.

Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm        .
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).KN
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc


 
PHỤ LỤC 
 (Kèm theo Quyết định số    /      /QĐ-TTg  ngày    tháng     năm     của Thủ tướng Chính phủ)
	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ

	Mẫu số 02
	Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ

	Mẫu số 03
	Đơn đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

	Mẫu số 04
	Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư


Mẫu số 01
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………….
V/v: đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ
	Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..


 

Kính gửi: ………………..(1)
Tổ chức /Cá nhân


Mã số thuế


CMND/Hộ chiếu số:


Địa chỉ:


Số điện thoại/số fax:


Đại diện pháp luật:


Đề nghị………… (1) xem xét xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ cụ thể như sau:
Tên đơn vị nhập khẩu:


Mặt hàng nhập khẩu:


Số lượng hàng hóa:


Giá trị ( tính bằng USD hoặc trị giá nguyên tệ):


Nhập khẩu tại cơ quan hải quan:


Thời gian nhập khẩu:


Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa:


Hợp đồng ủy thác/hợp đồng mua bán (nếu có):


Đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có):


Nội dung về hàng hóa dự kiến nhập khẩu:


	Số TT
	Tên hàng 
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Giá trị (dự kiến)
	Số, ngày chứng từ liên quan (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổ chức/Cá nhân….. cam kết về tính chính xác của thông tin trên. Tổ chức/cá nhân......... cam kết nhập khẩu hàng hóa vì mục đích ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ/đổi mới công nghệ và chịu hoàn toàn trước pháp luật về cam kết này./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- …….
- Lưu: …………
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)



(1): Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/Bộ chủ quản/Bộ Khoa học và Công nghệ

Mẫu số 02

	(1)
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……………..
V/v Danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ
	Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..





Kính gửi:  Tổ chức/Cá  nhân………..(2);

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ của Tổ chức/cá nhân….....(2), ……(1) xin thông báo cụ thể như sau:
Danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ của Tổ chức/cá nhân….(2) dự kiến nhập khẩu:

	Số TT
	Tên hàng
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Giá trị (dự kiến)
	Số, ngày chứng từ liên quan (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
Nơi nhận:
- Như trên;

-……..
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)





(1): Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/Bộ chủ quản/Bộ Khoa học và Công nghệ
(2): Tổ chức/Cá  nhân đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ/đổi mới công nghệ
Mẫu số 03
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………………….
V/v: đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

	Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tổ chức /Cá nhân


Mã số thuế


CMND/Hộ chiếu số


Địa chỉ:


Số điện thoại/số fax:


Đại diện pháp luật:


Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư cụ thể như sau:

Tên đơn vị nhập khẩu:


Giá trị (tính bằng USD hoặc trị giá nguyên tệ):


Nhập khẩu tại cơ quan hải quan:


Thời gian nhập khẩu:


Hợp đồng nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng:


Hợp đồng ủy thác/hợp đồng mua bán (nếu có):


Đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có):


Nội dung về phương tiện vận tải chuyên dùng dự kiến nhập khẩu:

	Số tt
	Tên phương tiện vận tải chuyên dùng 
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Giá trị (dự kiến)
	Năm sản xuất
	Công suất
	Số, ngày chứng từ liên quan (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổ chức/Cá nhân….. cam kết về tính chính xác của thông tin trên. Tổ chức/cá nhân….. cam kết nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư và chịu hoàn toàn trước pháp luật về cam kết này./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- …….
- Lưu: …………
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 04

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……….……………..
V/v phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

	Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..


Kính gửi:  Công ty/Tổ chức/Cá  nhân…...(1);

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư của Tổ chức/cá nhân…....(1), Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo cụ thể như sau:
Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư của Tổ chức/cá nhân…..(1) dự kiến nhập khẩu:
	Số tt
	Tên phương tiện vận tải chuyên dùng 
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Giá trị (dự kiến)
	Năm sản xuất
	Công suất
	Số, ngày chứng từ liên quan (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	BỘ TRƯỞNG 
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)



(1): Tổ chức/Cá  nhân đề nghị xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
